
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 27/6/2025
H29.109-

250616-0095

HỘ KINH DOANH MON AMI 

CAFÉ

170 Lê Lai, Phường Bến 

Thành, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

2 27/6/2025
H29.109-

250616-0323

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ 

ADORA - NHÀ HÀNG ADORA - 

DYNASTY

01A Tôn Thất Tùng, 

Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

3 27/6/2025
H29.109-

250605-0016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NHÀ HÀNG ĐẤT PHƯƠNG 

NAM

46 Huỳnh Tịnh Của, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận  

3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

4 27/6/2025
H29.109-

250605-0007

 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

WEHA

491 Lê Văn Sỹ, Phường 

12, Quận  3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

5 27/6/2025
H29.109-

250611-0208
SUSHI CÔ BÔNG

10 Đường số 48, Phường 

03, Quận 4

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống ( Cửa 

hàng ăn uống ) 

17/6/2025 15/07/2025

6 27/6/2025
H29.109-

250609-0419

HỘ KINH DOANH BÉO À 

NGHEN

109F1/10 Bến Vân Đồn, 

Phường 09, Quận 4

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

7 27/6/2025
H29.109-

250525-0007

LOTUS CAFE & FASTFOOD – 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN 

DỊCH VỤ BIỂN XANH

Tầng 1 khu cách ly nhà ga 

T3, vị trí T3-DD104-B, 

Cảng hàng không quốc tế 

Tân Sơn Nhất, số 45, 

đường Trường Sơn, 

Phường 2, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

8 27/6/2025
H29.109-

250610-0177

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CAFÉ 

KATINAT CỘNG HÒA - CÔNG 

TY CỔ PHẦN CAFÉ KATINAT 

20 Cộng Hòa, Phường 4, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/6/2025 11/07/2025

9 27/6/2025
H29.109-

250610-0180

HỘ KINH DOANH TIỆM CƠM 

KHO TỘ

29 Tân Canh, Phường 1, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/6/2025 11/07/2025

10 27/6/2025
H29.109-

250611-0174

HỘ KINH DOANH BÒ BÍT TẾT 

TÊN LỬA

105-107 Đường số 7, 

Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
13/6/2025 11/07/2025

11 27/6/2025
H29.109-

250609-0125

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN TORIDOLL V LOTUS

Lô T34, Tầng 3, Trung tâm 

mua sắm AEON Tân Phú, 

Số 30 Đường Tân Thắng, 

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/6/2025 11/07/2025

12 27/6/2025
H29.109-

250521-0428

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 5 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ SK

66 Ni Sư Huỳnh Liên, 

Phường 10, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

13 27/6/2025
H29.109-

250609-0059

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THU 

TRANG

Số 311M13, đường số 7, 

khu phố 1, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

14 27/6/2025
H29.109-

250616-0048

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG 

BÌNH

42 đường 1A - Khu tái 

định cư Long Bửu, Khu 

phố Long Hòa, Long 

Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ 

Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

15 27/6/2025
H29.109-

250613-0022

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA - 

BÁNH TRÁNG TRỘN - ĐỒ ĂN 

VẶT COC

107 đường số 39, Phường 

Bình Trưng Tây, Thành 

phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

16 27/6/2025
H29.109-

250610-0394

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI COFFEE 

& FASTFOODS

260 Trần Não, Khu phố 2, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

16/6/2025 14/07/2025

17 27/6/2025
H29.109-

250611-0252

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TML 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

CHANH

 số 43 đường 60TML, 

Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Thành phố Thủ Đức 

Sản xuất các loại 

bánh từ bột
16/6/2025 14/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 27/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

18 27/6/2025
H29.109-

250612-0411

HỘ KINH DOANH BÚN BÒ - 

BÁNH CANH CUA HUỲNH 

NHƯ

4A Nguyễn Thị Định, 

Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

19 27/6/2025
H29.109-

250610-0423

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

LONGWANG 13 - LẨU HẤP 

THỦY NHIỆT HONG KONG - 

SÀI GÒN - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CP TẦM NHÌN QUỐC TẾ 

ALADDIN

36 - 38 Đường số 3, KDC 

Cityland, Phường 10, Quận 

Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống: cửa 

hàng

17/6/2025 15/07/2025

20 27/6/2025
H29.109-

250616-0470
HỘ KINH DOANH PHÁT VINH

529 Phạm Văn Đồng, 

Phường 13, Quận Bình 

Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

21 27/6/2025
H29.109-

250616-0472

HỘ KINH DOANH TÔN THỊ 

THANH CHÂU

118 Phan Văn Trị, Phường 

12, Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

22 27/6/2025
H29.109-

250616-0485
HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÀO

891/79 NGUYỄN KIỆM, 

Phường 3, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

23 27/6/2025
H29.109-

250616-0486

HỘ KINH DOANH SÔNG CẦU 

QUÁN

17E NGUYỄN VĂN 

KHỐI, Phường 11, Quận 

Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

24 27/6/2025
H29.109-

250605-0308
HỘ KINH DOANH TIS COFFEE

284A Huỳnh Văn Bánh , 

Phường 11, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

25 27/6/2025
H29.109-

250613-0102
QUÁN ĂN THUẬN PHÁT

Số 588 Trần Hưng Đạo, 

Phường 14, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

26 27/6/2025
H29.109-

250617-0039

HỘ KINH DOANH THUẬN 

PHONG

468/1-2 Trần Hưng Đạo, 

Phường 2, Quận 5

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH

17/6/2025 15/07/2025

27 27/6/2025
H29.109-

250613-0318

CHÁO LÒNG-HỦ TIẾU MỸ 

THO-ĂN LÀ NHỚ

Số 99 phù đổng thiên 

vương, Phường 11, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

18/6/2025 16/07/2025

28 27/6/2025
H29.109-

250613-0324
HỘ KINH DOANH A CHÀ

Số 140 Châu Văn Liêm, 

Phường 11, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

18/6/2025 16/07/2025

29 27/6/2025
H29.109-

250609-0416

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN MAYCHA - CỬA 

HÀNG MAYCHA 90 BÙI HỮU 

NGHĨA

90 Bùi Hữu Nghĩa, 

Phường 07, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Quầy 

hàng)

18/6/2025 16/07/2025

30 27/6/2025
H29.109-

250606-0352

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

KAOS

220 Nguyễn Tri Phương, 

Phường 4, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

31 27/6/2025
H29.109-

250610-0278

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ VI 

VA 34

34 Đồng Hồ, Phường 4, 

Quận 8

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Chi 

tiết: cà phê, nước 

giải khát)

17/6/2025 15/07/2025

32 27/6/2025
H29.109-

250612-0384

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CH0039  –  CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SASIN

228 -230 Tạ Quang Bửu, 

Phường 4, Quận 8

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

33 27/6/2025
H29.109-

250604-0027

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

52 Dạ Nam, Phường Rạch 

Ông, Quận 8

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

18/6/2025 16/07/2025

34 27/6/2025
H29.109-

250606-0242

HỘ KINH DOANH VÕ THIÊN 

DƯỠNG

268K An Dương Vương, 

Phường 14, Quận 6

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

35 27/6/2025
H29.109-

250604-0316

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SÀI GÒN CO.OP HẬU 

GIANG

188 Hậu Giang, Phường 6, 

Quận 6

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm; Sơ chế, tẩm 

ướp, đóng gói: rau, 

củ, quả; Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống 

18/6/2025 16/07/2025

36 27/6/2025
H29.109-

250604-0159
HỘ KINH DOANH VINI MART

404 Nguyễn Văn Luông, 

Phường 12, Quận 6

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

37 27/6/2025
H29.109-

250616-0441

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

2/7 Quốc lộ 22, ấp Dân 

Thắng 2, Xã Tân Thới Nhì, 

Huyện Hóc Môn

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

18/6/2025 16/07/2025

38 27/6/2025
H29.109-

250623-0172

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT THỰC PHẨM SÔNG 

TRĂNG

92/21 Đường Song Hành 

Quốc Lộ 22, Ấp Mỹ Hoà 

1, Xã Trung Chánh, Huyện 

Hóc Môn

CHẾ BIẾN SẢN 

PHẨM TỪ THỊT 

(GIÒ CHẢ, 

JAMBON, PATE, 

NEM, XÚC 

XÍCH, LẠP 

XƯỞNG, SẢN 

PHẨM THỊT Ủ 

MUỐI, NGÂM 

CHUA NGỌT)

23/6/2025 08/07/2025

39 27/6/2025
H29.109-

250618-0063
HỘ KINH DOANH THI QUÁN

2A ĐHT 21, Khu phố 19, 

Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (CỬA 

HÀNG)

23/6/2025 21/07/2025

40 27/6/2025
H29.109-

250421-0499

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD 402 LÊ 

VĂN KHƯƠNG

402 Lê Văn Khương, 

Phường Thới An, Quận 12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

23/6/2025 21/07/2025

41 27/6/2025
H29.109-

250611-0424

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KIM NGÂN GIANG

30/14B Thái Thị Giữ, Ấp 

Đông Lân, Xã Bà Điểm, 

Huyện Hóc Môn

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cung 

cấp suất ăn sẵn)

24/6/2025 22/07/2025

42 27/6/2025
H29.109-

250616-0479
CÔNG TY TNHH GP FOODS

49/9A ấp Hậu Lân, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn

Sản xuất rong biển 

sấy ăn liền, snack 

rong biển, rong 

biển nướng, đóng 

gói túi rong biển 

khô, đóng gói hải 

sản đông lạnh 

đóng gói hải sản 

khô.

24/6/2025 09/07/2025


